PHỤ LỤC 02: DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo công văn số:        /TWQH-VT-TBYT ngày     tháng 4 năm 2026)
	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Số lượng
	ĐVT

	1
	Máy sóng ngắn trị liệu công suất cao
	1
	Cái

	2
	Máy xung kích 2 kênh trị liệu
	1
	Cái

	3
	Máy Từ trường kết hợp nhiệt - rung massage
	1
	Cái

	4
	Máy điện trường cao áp trị liệu
	1
	Cái

	5
	Máy Laser trị liệu công suất cao
	1
	Cái

	6
	Máy laser nội mạch không xâm lấn
	1
	Cái

	7
	Máy điều trị kết hợp (laser, siêu âm, điện xung, giác hút trị liệu)
	1
	Cái

	8
	Bồn thủy trị liệu toàn thân kết hợp dòng điện trong nước
	1
	Cái

	9
	Bồn thủy trị liệu tứ chi kết hợp dòng điện trong nước
	1
	Cái

	10
	Hệ thống máy tập phục hồi chức năng đa năng
	1
	Hệ thống

	11
	Hệ thống kéo giãn cột sống, cổ (cố định)
	1
	Hệ thống

	12
	Máy Từ trường công suất cao
	1
	Cái

	13
	Máy siêu âm điều trị
	1
	Cái

	14
	Máy chiếu tia UV toàn thân
	1
	Cái

	15
	Máy điện xung điều trị
	2
	Cái

	16
	Máy điều trị bằng vi sóng
	1
	Cái

	17
	Hệ thống điều trị oxy cao áp
	1
	Hệ thống

	18
	Máy cắt lạnh
	1
	Cái

	19
	Hệ Thống Elisa bán tự động
	1
	Hệ thống

	20
	Máy dán ống nhãn (mã code) tự động
	1
	Cái

	21
	Máy xét nghiệm miễn dịch tự động
	1
	Cái

	22
	Máy xét nghiệm huyết học tự động
	1
	Cái

	23
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	1
	Cái

	24
	Máy định nhóm máu tự động
	1
	Cái

	25
	Máy xét nghiệm nước tiểu tự động
	1
	Cái

	26
	Máy đo khí máu
	1
	Cái

	27
	Kính hiển vi huỳnh quang có camera
	1
	Cái

	28
	Kính hiển vi có camera
	1
	Cái

	29
	Máy ly tâm
	3
	Cái

	30
	Hệ thống realtime PCR
	1
	Hệ thống

	31
	Máy ly tâm lạnh
	2
	Cái

	32
	Tủ lạnh âm sâu
	1
	Cái

	33
	Tủ an toàn sinh học cấp II (Loại B2)
	1
	Cái

	34
	Máy nuôi cấy máu tự động
	1
	Cái

	35
	Tủ ấm CO2
	2
	Cái

	36
	Hệ thống vận chuyển bệnh phẩm
	1
	Hệ thống

	37
	Máy siêu âm da
	1
	Cái

	38
	Máy siêu tổng quát (chuyên siêu âm bụng)
	1
	Cái

	39
	Máy X-Quang di động (KTS)
	1
	Cái

	40
	Máy X-Quang DR
	1
	Cái

	41
	Hệ thống MRI 1.5T
	1
	Hệ thống

	42
	Máy CT Scanner (128 lát cắt/vòng quay)
	1
	Cái

	43
	Hệ thống máy chụp mạch máu xóa nền DSA
	1
	Hệ thống

	44
	Máy siêu âm xách tay
	1
	Cái

	45
	Máy X Quang C Arm
	1
	Cái

	46
	Máy X Quang nha toàn hàm + sọ mặt 3D
	1
	Cái

	47
	Hệ thống CT Scaner < 64 lát cắt/ vòng quay
	1
	Hệ thống

	48
	Máy thở 
	5
	Cái

	49
	Máy gây mê giúp thở
	3
	Cái

	50
	Máy theo dõi bệnh nhân 
	10
	Cái

	51
	Giường cấp cứu đa năng HSCC điều khiển bằng điện
	20
	Cái

	52
	Giường bệnh nhân
	400
	Cái

	53
	Bàn mổ
	1
	Cái

	54
	Bàn mổ (chỉnh hình)
	1
	Cái

	55
	Đèn mổ treo trần
	2
	Cái

	56
	Dao mổ điện cao tần
	2
	Cái

	57
	Dao mổ siêu âm (Dao mổ siêu âm Ligasure)
	1
	Cái

	58
	Dao mổ Plasma
	1
	Cái

	59
	Máy tán sỏi thận ngoài cơ thể
	1
	Cái

	60
	Máy tán sỏi thận qua da
	1
	Cái

	61
	Máy lọc máu liên tục
	1
	Cái

	62
	Bàn khám Tai Mũi Họng đa năng
	2
	Cái

	63
	Máy nội soi Tai Mũi Họng (ống mềm) 
	1
	Cái

	64
	Kính sinh hiển vi phẫu thuật mắt
	1
	Cái

	65
	Ghế nha khoa
	2
	Cái

	66
	Hệ thống mổ phaco
	1
	Hệ thống

	67
	Bàn sinh
	1
	Cái

	68
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	2
	Cái

	69
	Máy hấp tiệt trùng 2 cửa
	2
	Cái

	70
	Máy giặt công nghiệp
	2
	Cái

	71
	Máy sấy đồ vải (công nghiệp)
	2
	Cái

	72
	Máy phát điện 700KVA
	1
	Cái

	73
	Xe ô tô cứu thương
	1
	Cái

	74
	Máy vi tính để bàn
	50
	Cái

	75
	Máy in
	50
	Cái

	76
	Máy photocopy
	3
	Cái


